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Câu 1 (2 điểm)

a) Tìm f(3) nếu với mọi x ≠ 0 ta đều có 
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b) Phân tích biểu thức M thành nhân tử với                                                                                                                                     M = (a + b + c)3 – (a + b – c)3 – (b + c – a)3 – (c + a – b)3 
Câu 2 (2 điểm)


a) Giải phương trình 
[image: image2.wmf](
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b) Giải hệ phương trình 
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Câu 3 (2 điểm)
a) Cho các số nguyên dương a1; a2; ..; a900 thỏa mãn
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111

...60

aaa

+++=

.
Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai số bằng nhau

b) Giải phương trình nghiệm nguyên  x(x + 1)(x + 3)(x + 4) = y2
Câu 4 (3 điểm)


Cho tam giác ABC cân ở B có 
[image: image5.wmf]·
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. O là trung điểm của cạnh AC, kẻ OK vuông góc với AB (K ( AB). Điểm E thay đổi trên cạnh AB, điểm F thay đổi trên cạnh BC sao cho khoảng cách từ O đến EF bằng OK và 200 < 
[image: image6.wmf]·
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 < 900.
a) Tính số đo góc EOF

b) Chứng minh tam giác AEO đồng dạng với tam giác COF
c) Xác định vị trí của điểm E để AE + CF nhỏ nhất
Câu 5 (1 điểm)


Cho các số dương a, b, c. Chứng minh  
[image: image7.wmf]1
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

2 điểm
	a. (  1  điểm)
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Cho x = 3, x = 
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	0,5 điểm
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	0,25 điểm

	
	b. (1 điểm)
	

	
	Chứng minh (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 = 3(x + y)(y + z)(z + x)
	0,5 điểm

	
	Áp dụng với x = a + b – c, y = b + c – a, z = a + c – b được

M = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 = 3(x + y)(y + z)(z + x)
	0,25 điểm

	
	Thay trở lại được M = 24abc
	0,25 điểm

	2

2 điểm
	a) 1 điểm
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Điều kiện x ≥ - 9

Đặt 
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	0,25 điểm

	
	Ta được
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	0,25 điểm

	
	x = a đươc phương trình x2 – x – 9 = 0 với x ≥ 0

nghiệm 
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chỉ có 
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 thỏa mãn x ≥ 0
	0,25 điểm

	
	x + a + 1 = 0 được phương trình x2 + x – 8 = 0 với x ≤ - 1

nghiệm  
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chỉ có 
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KL nghiệm
	0,25 điểm

	
	b) 1 điểm    
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)

(

)

22

x1y + 1 = 6

xy + x + y3xy

ì+

ï

í

+=-

ï

î


	

	
	
[image: image21.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

xy + xy = 5

x1y + 1 = 6

xy + x + y3xy

xy + x + yxy3

+

ì

ì+

ïï

<=>

íí

+=-

+-=

ï

ï

î

î


Đặt x + y = a, xy = b, ta có 
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	0,25 điểm

	
	Giải hệ  được (a, b) = (2; 3), (- 4; 9).
	0,25 điểm

	
	- Với (a = 2; b = 3) ta được hệ 
[image: image23.wmf]x + y = 2
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     hệ này vô nghiệm

- Với (a = - 4; b = 9) ta được hệ 
[image: image24.wmf]x + y = - 4
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   hệ này vô nghiệm
	0,25 điểm

	
	Vậy hệ phương trình vô nghiệm
	0,25 điểm

	3


	a) 1 điểm
	

	
	Giả sử  1 ≤ a1 < a2 < a3 < … < a900

ta có ai ≥ i với i = 1; 2; … ;900
	0,25 điểm

	
	Mà 
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 với b ≥ 1
	0,25 điểm

	
	Nên
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	0,25 điểm

	
	Mâu thuẫn với  
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Vậy ta có đpcm
	0,25 điểm

	
	b) 1 điểm 
	

	
	Đặt a = x2 + 4x thì phương trình trở thành

y2  = a(a + 3)

Nếu a > 1 thì a2 + 2a + 1 < a2 + 3a < a2 + 4a + 4

· (a + 1)2 < y2 < (a + 2)2
· y2 nằm giữa hai số chính phương liên tiếp (không xảy ra)

· a ≤ 1 hay x2 + 4x – 1 ≤ 0
	0,25 điểm

	
	Giải bất phương trình được nghiệm 
[image: image28.wmf]25x  - 2 - 5

-+³³


	0,25 điểm

	
	Vì x nguyên nên x = - 4; - 3; - 2; - 1; 0

Với x = - 4; - 3; - 1; 0 tìm được y = 0

Với x = - 2  tìm được y = 2; -2
	0,25 điểm

	
	Vậy các nghiệm nguyên của phương trình là 

(x; y) = (- 4; 0); (- 3; 0); (- 2; - 2); (- 2; 2); (- 1; 0); (0; 0)

	0,25 điểm



	
	[image: image29.emf]F
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	a) 1,5 điểm
	

	
	
	Vẽ đường tròn (O; OK)

Chứng minh (O; OK) tiếp xúc với EF và BC, gọi tiếp điểm tương ứng là I và H
	0,25 điểm

	
	
	Tính được 
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Đặt 
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Tính được 
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	0,25 điểm

	
	
	Từ đó chứng minh 
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	0,25 điểm
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	0,25 điểm
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	0,25 điểm

	
	b) 0,5 điểm
	

	
	Theo câu a) có 
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	0,25 điểm

	
	Mặt khác 
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	c) 1 điểm
	

	
	Do (AEO 
[image: image41] (COF => 
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	0,25 điểm

	
	Theo bất đẳng thức Cô – si thì 
[image: image43.wmf]AE + CF 2AE.CF = 2OA
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	0,25 điểm

	
	Dấu “=” xảy ra ( AE = CF ( EF // AC
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	0,25 điểm

	
	Vậy để AE + CF đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2OA thì E thuộc cạnh AB sao cho 
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	0,25 điểm

	5

1 điểm
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	0,25 điểm
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	0,25 điểm

	
	Vì a, b, c đều dương nên 
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Từ (1) và (2) => đpcm
	0,25 điểm


Lưu ý: Mọi cách giải đúng vẫn cho điểm tối đa.
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